
 

STT Số CCHN Đã có Họ và Tên
Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực theo Nghị định 
15/2021/NĐ-CP; 
35/2023/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác
Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm 
hoạt động xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Ý kiến đánh 
giá của Tổ 
giúp việc

Đánh giá của 
Hội đồng (Đạt 

hoặc Không đạt)
Ghi chú

1
Hoàng Phúc 

Thành

Kỹ sư điện - 
điện tử (Điện 

năng)
Thiết kế xây dựng Thiết kế Cơ - Điện công trình III

Công ty Điện lực 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: tham gia thiết kế 5 
công trình năng lượng (Đường dây và trạm 
biến áp), Nhóm C, cấp IV
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm
3. Chứng chỉ hành nghề:
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm - chuyên 
ngành: Chuyên môn được đào tạo thuộc 
chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến hệ 
thống kỹ thuật điện, cơ khí, thông gió - cấp 
thoát nhiệt.
2. Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế 
phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng 
chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ 
cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV 
trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề. (khoản 3 Điều 70 Nghị 
định 15/2021/NĐ-CP)

Đạt Đạt

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình 

III
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: tham gia giám sát 5 
công trình năng lượng (Đường dây và trạm 
biến áp), Nhóm C, cấp IV
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm
3. Chứng chỉ hành nghề:
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm: - 
chuyên ngành: điện, cơ khí, thông gió - cấp 
thoát nhiệt, cấp - thoát nước, chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến lắp đặt thiết bị 
công trình.
2. Đã tham gia giám sát thi công xây dựng 
hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi 
công xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề 
nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 
công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị 
cấp chứng chỉ hành nghề. (khoản 3 Điều 71 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

Đạt Đạt

2 KIG-00078837 Trần Nhật Minh
Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông

II
Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất tỉnh 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: tham gia quản lý dự 
án (chức danh Phó giám đốc quản lý dự 
án) 02 công trình giao thông, Nhóm B, cấp 
II
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00078837
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH chuyên ngành:  Chuyên môn 
được đào tạo thuộc một trong các chuyên 
ngành về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, kinh 
tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có 
liên quan đến xây dựng công trình.
2. Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự 
án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở 
lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ 
hành nghề hoặc có một trong ba loại chứng 
chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng II; 
giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá 
xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự 
án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 
dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu 
lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cùng loại trở 
lên. (khoản 2 Điều 73 Nghị định 15/2021/NĐ-
CP)

Không Đạt Không Đạt
Kê khai không phù 
hợp (Phó giám đốc 

quản lý dự án)

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SXD ngày        tháng 5 năm 2024 của Sở Xây dựng Kiên Giang )

UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP LẦN ĐẦU & BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG CHỈ VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (ĐỢT 17 NĂM 2024)
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STT Số CCHN Đã có Họ và Tên
Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực theo Nghị định 
15/2021/NĐ-CP; 
35/2023/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác
Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm 
hoạt động xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Ý kiến đánh 
giá của Tổ 
giúp việc

Đánh giá của 
Hội đồng (Đạt 

hoặc Không đạt)
Ghi chú

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình  hạ tầng kỹ thuật

II
Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất tỉnh 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: tham gia quản lý dự 
án (chức danh Phó giám đốc quản lý dự 
án) 04 công trình Hạ tầng kỹ thuật, Nhóm 
C, cấp III
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00078837
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH chuyên ngành:  Chuyên môn 
được đào tạo thuộc một trong các chuyên 
ngành về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, kinh 
tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có 
liên quan đến xây dựng công trình.
2. Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự 
án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở 
lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ 
hành nghề hoặc có một trong ba loại chứng 
chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng II; 
giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá 
xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự 
án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 
dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu 
lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cùng loại trở 
lên. (khoản 2 Điều 73 Nghị định 15/2021/NĐ-
CP)

Không Đạt Không Đạt

1.Cá nhân đề nghị 
nâng hạng chứng 

chỉ
2.Kê khai không 

phù hợp (Phó giám 
đốc quản lý dự án)

3 GS1-077-01239 Trần Minh Khánh
Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng

Giám sát thi công xây 
dựng 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng - Công nghiệp 

II
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

CIC Nam Việt

1. Nội dung kê khai: Giám sát trưởng 04 
công trình dân dụng, cấp III
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm
3. Chứng chỉ hành nghề: GS1-077-01239
4. Đạt Sát hạch: 25/11/2023

1. Trình độ ĐH chuyên ngành: kỹ thuật xây 
dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên 
ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng 
công trình.
2. Có từ 04 năm kinh nghiệm: Đã làm giám 
sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường 
hoặc phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám 
sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực 
hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc 
thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở 
lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên 
thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề.
(khoản 2 Điều 71 Nghị định 15/2021/NĐ-CP; 
mục 2 khoản 21 Điều 12 Nghị định 
35/2023/NĐ-CP)

Đạt Đạt

Giám sát thi công xây 
dựng 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật 

III
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

CIC Nam Việt

1. Nội dung kê khai: Giám sát viên 03 công 
trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp III
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm + 03 Quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề: GS1-077-01239
4. Đạt Sát hạch: 25/11/2023

1. Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm: - 
chuyên ngành: kỹ thuật xây dựng, kinh tế 
xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình.
2. Đã tham gia giám sát thi công xây dựng 
hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi 
công xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề 
nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 
công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị 
cấp chứng chỉ hành nghề. (khoản 3 Điều 71 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

Đạt Đạt
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STT Số CCHN Đã có Họ và Tên
Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực theo Nghị định 
15/2021/NĐ-CP; 
35/2023/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác
Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm 
hoạt động xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Ý kiến đánh 
giá của Tổ 
giúp việc

Đánh giá của 
Hội đồng (Đạt 

hoặc Không đạt)
Ghi chú

4 Lâm Thanh Nhã
Kỹ sư điện - 
điện tử (Hệ 
thống điện)

Thiết kế xây dựng Thiết kế Cơ - Điện công trình III
Công ty TNHH Xây 

lắp Điện An Toàn 
Phát

1. Nội dung kê khai: tham gia khảo sát 
thiết kế 5 công trình năng lượng (Đường 
dây và trạm biến áp), Nhóm C, cấp IV
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm + 05 quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề:
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm - chuyên 
ngành: Chuyên môn được đào tạo thuộc 
chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến hệ 
thống kỹ thuật điện, cơ khí, thông gió - cấp 
thoát nhiệt.
2. Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế 
phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng 
chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ 
cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV 
trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề. (khoản 3 Điều 70 Nghị 
định 15/2021/NĐ-CP)

Đạt Đạt

5 KIG-00063387 Ngô Văn Cận
Kỹ sư xây 
dựng cầu 

đường

Giám sát thi công xây 
dựng 

Giám sát công trình Giao thông 
đường bộ

II
Ban Quản lý DA 
ĐTXD thành phố 

Rạch Giá

1. Nội dung kê khai: QLDA, chủ trì kiểm 
soát chi phí xây dựng công trình, xác định 
giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động 
xây dựng và giám sát trưởng: 04 công 
trình giao thông, cấp III
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm + 04 Quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00063387
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH chuyên ngành: kỹ thuật xây 
dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên 
ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng 
công trình.
2. Có từ 04 năm kinh nghiệm: Đã làm giám 
sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường 
hoặc phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám 
sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực 
hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc 
thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở 
lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên 
thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề.
(khoản 2 Điều 71 Nghị định 15/2021/NĐ-CP; 
mục 2 khoản 21 Điều 12 Nghị định 
35/2023/NĐ-CP)

Đạt Đạt

Cá nhân đề nghị gia 
hạn chứng chỉ, 

chứng chỉ cũ có thời 
hạn đến 19/7/2024

Giám sát thi công xây 
dựng 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình phục vụ nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

III
Ban Quản lý DA 
ĐTXD thành phố 

Rạch Giá

1. Nội dung kê khai: QLDA, chủ trì kiểm 
soát chi phí xây dựng công trình, xác định 
giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động 
xây dựng và giám sát trưởng: 04 công 
trình NN&PTNT, cấp IV + 01 công trình 
giao thông (cống) cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm + 05 Quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00063387
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm: - 
chuyên ngành: kỹ thuật xây dựng, kinh tế 
xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình.
2. Đã tham gia giám sát thi công xây dựng 
hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi 
công xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề 
nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 
công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị 
cấp chứng chỉ hành nghề. (khoản 3 Điều 71 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

Đạt Đạt

Cá nhân đề nghị gia 
hạn chứng chỉ, 

chứng chỉ cũ có thời 
hạn đến 19/7/2024

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông đường bộ

III
Ban Quản lý DA 
ĐTXD thành phố 

Rạch Giá

1. Nội dung kê khai: QLDA, chủ trì kiểm 
soát chi phí xây dựng công trình, xác định 
giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động 
xây dựng và giám sát trưởng: 04 công 
trình giao thông, cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm + 04 Quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00063387
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm: - 
Chuyên ngành: Chuyên môn được đào tạo 
thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ 
thuật xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây dựng, 
chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến 
xây dựng công trình.
2. Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 
dự án từ nhóm C trở lên thuôc lĩnh vực đề 
nghị cấp chứng chỉ hành nghề. (Điểm b 
Khoản 3 Điều 73 - NĐ 15/2021/NĐ-CP)

Đạt Đạt

Cá nhân đề nghị gia 
hạn chứng chỉ, 

chứng chỉ cũ có thời 
hạn đến 19/7/2024
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STT Số CCHN Đã có Họ và Tên
Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực theo Nghị định 
15/2021/NĐ-CP; 
35/2023/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác
Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm 
hoạt động xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Ý kiến đánh 
giá của Tổ 
giúp việc

Đánh giá của 
Hội đồng (Đạt 

hoặc Không đạt)
Ghi chú

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình phục vụ nông nghiệp và 
phát triển nông thôn

III
Ban Quản lý DA 
ĐTXD thành phố 

Rạch Giá

1. Nội dung kê khai: QLDA, chủ trì kiểm 
soát chi phí xây dựng công trình, xác định 
giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động 
xây dựng và giám sát trưởng: 04 công 
trình NN&PTNT, cấp IV + 01 công trình 
giao thông (cống) cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm + 05 Quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00063387
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm: - 
Chuyên ngành: Chuyên môn được đào tạo 
thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ 
thuật xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây dựng, 
chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến 
xây dựng công trình.
2. Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 
dự án từ nhóm C trở lên thuôc lĩnh vực đề 
nghị cấp chứng chỉ hành nghề. (Điểm b 
Khoản 3 Điều 73 - NĐ 15/2021/NĐ-CP)

Đạt Đạt

Cá nhân đề nghị gia 
hạn chứng chỉ, 

chứng chỉ cũ có thời 
hạn đến 19/7/2024

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Ban Quản lý DA 
ĐTXD thành phố 

Rạch Giá

1. Nội dung kê khai: QLDA, chủ trì kiểm 
soát chi phí xây dựng công trình, xác định 
giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động 
xây dựng và giám sát trưởng: 04 công 
trình giao thông, cấp III + 04 công trình 
NN&PTNT, cấp IV + 01 công trình giao 
thông (cống) cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm + 09 Quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00063387
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1.Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm.- chuyên 
ngành: Chuyên môn được đào tạo thuộc 
chuyên ngành kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây 
dựng và các chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan.
2. Đã tham gia thực hiện một trong các công 
việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít 
nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có 
yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 
xây dựng trở lên hoặc 01 công trình từ cấp 
III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở 
lên. (Điểm c Khoản 3 Điều 72 - NĐ 
15/2021/NĐ-CP)

Đạt Đạt

Cá nhân đề nghị gia 
hạn chứng chỉ, 

chứng chỉ cũ có thời 
hạn đến 19/7/2024

6 KIG-00108328 Lương Ngọc Phúc

Kỹ sư kỹ 
thuật công 
trình xây 

dựng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Ban Quản lý DA 
ĐTXD các công 

trình NN&PTNT 
tỉnh Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: Phụ trách kiểm soát 
chi phí, lập hồ sơ thanh quyết toán 02 công 
trình NN&PTNT, nhóm B, cấp IV
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản xác nhận 
giao nhiệm vụ của cơ quan
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00108328
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH chuyên ngành: Chuyên môn 
được đào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế xây 
dựng, kỹ thuật xây dựng và các chuyên 
ngành kỹ thuật có liên quan.
2. Có từ 04 năm kinh nghiệm: Đã chủ trì 
thực hiện một trong các công việc quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng  hoặc phụ trách lĩnh vực 
chuyên môn về định giá xây dựng của Ban 
quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự 
án khu vực của ít nhất 01 dự án từ nhóm B 
hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc 01 
công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ 
cấp III trở lên. (Điểm b Khoản 2 Điều 72 - 
NĐ 15/2021/NĐ-CP; khoản 22 Điều 12 Nghị 
định 35/2023/NĐ-CP)

Đạt Đạt
Cá nhân đề nghị 
nâng hạng chứng 

chỉ

7
Lạc Lê Cẩm 

Trinh

Kỹ sư điện - 
điện tử (Hệ 
thống điện)

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình 

III
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: tham gia giám sát 3 
công trình năng lượng (Đường dây và trạm 
biến áp), Nhóm C, cấp IV
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm
3. Chứng chỉ hành nghề:
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm: - 
chuyên ngành: điện, cơ khí, thông gió - cấp 
thoát nhiệt, cấp - thoát nước, chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến lắp đặt thiết bị 
công trình.
2. Đã tham gia giám sát thi công xây dựng 
hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi 
công xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề 
nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 
công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị 
cấp chứng chỉ hành nghề. (khoản 3 Điều 71 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

Đạt Đạt
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STT Số CCHN Đã có Họ và Tên
Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực theo Nghị định 
15/2021/NĐ-CP; 
35/2023/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác
Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm 
hoạt động xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Ý kiến đánh 
giá của Tổ 
giúp việc

Đánh giá của 
Hội đồng (Đạt 

hoặc Không đạt)
Ghi chú

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: tham gia định giá 2 
công trình năng lượng (Đường dây và trạm 
biến áp), Nhóm C, cấp IV
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm
3. Chứng chỉ hành nghề:
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1.Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm.- chuyên 
ngành: Chuyên môn được đào tạo thuộc 
chuyên ngành kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây 
dựng và các chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan.
2. Đã tham gia thực hiện một trong các công 
việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít 
nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có 
yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 
xây dựng trở lên hoặc 01 công trình từ cấp 
III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở 
lên. (Điểm c Khoản 3 Điều 72 - NĐ 
15/2021/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung kê khai 
không phù hợp: 

tham gia định giá

8 Võ Thành Nam

Trung cấp 
Xây dựng 

dân dụng và 
Công nghiệp

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III
Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Xây 
dựng Toàn Thịnh

1. Nội dung kê khai: tham gia khảo sát 2 
công trình giao thông, Nhóm C, cấp III, 03 
công trình giao thông, nhóm C, cấp IV
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm
3. Chứng chỉ hành nghề:
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm.- chuyên 
ngành: địa chất công trình, trắc địa, bản đồ, 
các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên 
quan.
2. Đã tham gia khảo sát xây dựng chuyên 
ngành thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ 
ít nhất 01 dự án nhóm C hoặc 02 dự án có 
yêu cầu lập BCKT-KT trở lên hoặc ít nhất 
01 công trình cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV trở lên. (khoản 3 Điều 68 Nghị 
định 15/2021/NĐ-CP) 

Đạt Đạt

9 KIG-00063385
Nguyễn Thái 

Hùng

Kỹ sư Xây 
dựng (Xây 
dựng Dân 

dụng & Công 
nghiệp)
(tháng 

09/2009)

Thiết kế xây dựng Thiết kế kết cấu công trình II

Công ty Cổ phần 
Tập Đoàn Tư vấn 
Đầu Tư Xây dựng 

Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: Tham gia lập dự 
toán: 02 công trình dân dụng cấp III; Chủ 
trì thiết kế kết cấu: 06 công trình dân dụng 
cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 08 Quyết định 
phân công.        
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00063385
4. Đạt Sát hạch:06/04/2024

1. Trình độ ĐH chuyên ngành: Chuyên môn 
được đào tạo thuộc các chuyên ngành kỹ 
thuật xây dựng công trình có liên quan đến 
kết cấu công trình (không bao gồm (các công 
trình khai thác mỏ, giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều).
2. Có từ 04 năm kinh nghiệm: Đã làm chủ 
nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế 
phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng 
chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ 
cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ 
cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, 
thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít 
nhất 03 công trình từ cấp II trở lên lĩnh vực 
đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. (khoản 2 
Điều 70 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

Đạt Đạt

Cá nhân đề nghị gia 
hạn chứng chỉ, 

chứng chỉ cũ có thời 
hạn đến 19/07/2024

10
Trương Quang 

Huy

Kỹ sư Điện - 
Điện Tử (Hệ 
Thống Điện)

(tháng 
10/2013)

Thiết kế xây dựng Thiết kế Cơ - Điện công trình III
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: Tham gia thiết kế: 05 
công trình năng lượng cấp IV (nhóm C).
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản khai kinh 
nghiệm.        
3. Chứng chỉ hành nghề: 
4. Đạt Sát hạch:06/04/2024

1. Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm - chuyên 
ngành: Chuyên môn được đào tạo thuộc 
chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến hệ 
thống kỹ thuật điện, cơ khí, thông gió - cấp 
thoát nhiệt.
2. Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế 
phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng 
chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ 
cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV 
trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề. (khoản 3 Điều 70 Nghị 
định 15/2021/NĐ-CP)

Đạt Đạt
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STT Số CCHN Đã có Họ và Tên
Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực theo Nghị định 
15/2021/NĐ-CP; 
35/2023/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác
Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm 
hoạt động xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Ý kiến đánh 
giá của Tổ 
giúp việc

Đánh giá của 
Hội đồng (Đạt 

hoặc Không đạt)
Ghi chú

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: Tham gia định giá 
xây dựng công trình: 05 công trình năng 
lượng cấp IV (nhóm C).
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản khai kinh 
nghiệm.        
3. Chứng chỉ hành nghề: 
4. Đạt Sát hạch:06/04/2024

1.Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm.- chuyên 
ngành: Chuyên môn được đào tạo thuộc 
chuyên ngành kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây 
dựng và các chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan.
2. Đã tham gia thực hiện một trong các công 
việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít 
nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có 
yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 
xây dựng trở lên hoặc 01 công trình từ cấp 
III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở 
lên. (Điểm c Khoản 3 Điều 72 - NĐ 
15/2021/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung kê khai 
không phù hợp: 

tham gia định giá

11
Nguyễn Trần 

Thuận

Cử nhân Địa 
Chất

(tháng 
09/2012)

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

Công ty Cổ phần 
Tư vấn Đầu Tư Xây 

dựng CIC Kiên 
Giang

1. Nội dung kê khai: Tham gia khảo sát 
địa hình: 02 công trình giao thông cấp IV 
(nhóm C) + 01 công trình giao thông cấp 
III (nhóm B) + 01 công trình dân dụng và 
công nghiệp cấp III (nhóm C) + 01 trình 
giao thông, dân dụng và công nghiệp cấp 
III (nhóm C) + 01 công trình dân dụng cấp 
IV (nhóm C)
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 Quyết định 
phân công + Bản khai kinh nghiệm.        
3. Chứng chỉ hành nghề: 
4. Đạt Sát hạch:06/04/2024

1. Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm.- chuyên 
ngành: địa chất công trình, trắc địa, bản đồ, 
các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên 
quan.
2. Đã tham gia khảo sát xây dựng chuyên 
ngành thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ 
ít nhất 01 dự án nhóm C hoặc 02 dự án có 
yêu cầu lập BCKT-KT trở lên hoặc ít nhất 
01 công trình cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV trở lên. (khoản 3 Điều 68 Nghị 
định 15/2021/NĐ-CP) 

Đạt Đạt

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa chất công trình II

Công ty Cổ phần 
Tư vấn Đầu Tư Xây 

dựng CIC Kiên 
Giang

1. Nội dung kê khai: Tham gia khảo sát 
địa chất: 02 công trình dân dụng cấp III 
(nhóm C) + 04 công trình giao thông cấp 
III (nhóm C) + 02 công trình giao thông 
cấp IV (nhóm C)   01 công trình dân dụng 
và công nghiệp cấp III (nhóm C). 
2. Xác nhận kinh nghiệm: 09 Quyết định 
phân công + Bản khai kinh nghiệm.        
3. Chứng chỉ hành nghề: 
4. Đạt Sát hạch:06/04/2024

1. Trình độ ĐH chuyên ngành: địa chất công 
trình, địa chất thủy văn, các chuyên ngành 
kỹ thuật xây dựng có liên quan.
2. Có từ 04 năm kinh nghiệm: Đã làm chủ 
nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề 
nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án nhóm B 
trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc 
ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 
02 công trình cấp III trở lên (khoản 2 Điều 
68 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

Không Đạt Không Đạt
Kê khai không phù 
hợp (Kỹ thuật khảo 

sát địa chất)

12 BLA-00067520
Nguyễn Hữu 

Thoại

Kỹ sư Điện - 
Điện Tử 

(Điện Năng)
(tháng 

10/2005

Thiết kế xây dựng Thiết kế Cơ - Điện công trình II

Tháng 01/1985-
8/1990

Đội Truyền Tải 
Điện Miền Tây - Sở 

Truyền Tải Điện
Tháng 08/1990-

01/2019
CN Điện cao thế 
Kiên Giang - CT 

Điện Cao thế Miền 
Nam

Tháng 01/2019-
09/2022

Xí nghiệp Dịch vụ 
Điện Lực Kiên 

Giang
Tháng 10/2014 đến 

nay
Công ty TNHH 
Trung Tín Hảo

1. Nội dung kê khai: Đơn Kê khai không 
đúng. 
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 Quyết định 
phân công + Bản khai kinh nghiệm.        
3. Chứng chỉ hành nghề: BLA-00067520
4. Đạt Sát hạch:06/04/2024

1. Trình độ ĐH chuyên ngành: Chuyên môn 
được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến hệ thống kỹ thuật điện, cơ 
khí, thông gió - cấp thoát nhiệt.
2. Có từ 04 năm kinh nghiệm: Đã làm chủ 
nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế 
phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng 
chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ 
cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ 
cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, 
thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít 
nhất 03 công trình từ cấp II trở lên lĩnh vực 
đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. (khoản 2 
Điều 70 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

Đạt Không Đạt

Cá nhân đề nghị gia 
hạn chứng chỉ, 

chứng chỉ cũ có thời 
hạn đến 13/08/2024
Nội dung Kê khai 

chưa phù hợp
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STT Số CCHN Đã có Họ và Tên
Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực theo Nghị định 
15/2021/NĐ-CP; 
35/2023/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác
Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm 
hoạt động xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Ý kiến đánh 
giá của Tổ 
giúp việc

Đánh giá của 
Hội đồng (Đạt 

hoặc Không đạt)
Ghi chú

13 KIG-00043719
Trần Đỗ Quốc 

Phong
Kỹ sư xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng  - công nghiệp 
II

Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

CIC Nam Việt

1. Nội dung kê khai: Giám đốc quản lý dự 
án 04 công trình Nhóm C, 02 công trình 
nhóm B
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm + 06 quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00043719
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH chuyên ngành:  Chuyên môn 
được đào tạo thuộc một trong các chuyên 
ngành về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, kinh 
tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có 
liên quan đến xây dựng công trình.
2. Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự 
án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở 
lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ 
hành nghề hoặc có một trong ba loại chứng 
chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng II; 
giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá 
xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự 
án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 
dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu 
lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cùng loại trở 
lên. (khoản 2 Điều 73 Nghị định 15/2021/NĐ-
CP)

Đạt Không xét

Cá nhân đề nghị gia 
hạn chứng chỉ, 
chứng chỉ cũ có hiệu 
lực đến 17/7/2025
Chưa đền thời điểm 
gia hạn theo quy 
định

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình phục vụ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
II

Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

CIC Nam Việt

1. Nội dung kê khai: Giám đốc quản lý dự 
án 04 công trình Nhóm C, 02 công trình 
nhóm B
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm + 06 quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00043719
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH chuyên ngành:  Chuyên môn 
được đào tạo thuộc một trong các chuyên 
ngành về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, kinh 
tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có 
liên quan đến xây dựng công trình.
2. Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự 
án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở 
lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ 
hành nghề hoặc có một trong ba loại chứng 
chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng II; 
giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá 
xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự 
án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 
dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu 
lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cùng loại trở 
lên. (khoản 2 Điều 73 Nghị định 15/2021/NĐ-
CP)

Đạt Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

CIC Nam Việt

1. Nội dung kê khai: Chủ trì thẩm tra 03 
công trình Nhóm C
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00043719
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH chuyên ngành: Chuyên môn 
được đào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế xây 
dựng, kỹ thuật xây dựng và các chuyên 
ngành kỹ thuật có liên quan.
2. Có từ 04 năm kinh nghiệm: Đã chủ trì 
thực hiện một trong các công việc quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng  hoặc phụ trách lĩnh vực 
chuyên môn về định giá xây dựng của Ban 
quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự 
án khu vực của ít nhất 01 dự án từ nhóm B 
hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc 01 
công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ 
cấp III trở lên. (Điểm b Khoản 2 Điều 72 - 
NĐ 15/2021/NĐ-CP; khoản 22 Điều 12 Nghị 
định 35/2023/NĐ-CP)

Đạt Đạt
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STT Số CCHN Đã có Họ và Tên
Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực theo Nghị định 
15/2021/NĐ-CP; 
35/2023/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác
Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm 
hoạt động xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Ý kiến đánh 
giá của Tổ 
giúp việc

Đánh giá của 
Hội đồng (Đạt 

hoặc Không đạt)
Ghi chú

Giám sát thi công xây 
dựng 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng - Công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

CIC Nam Việt

1. Nội dung kê khai: Giám sát trưởng 02 
công trình Nhóm C
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm + 02 quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00043719
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH chuyên ngành: kỹ thuật xây 
dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên 
ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng 
công trình.
2. Có từ 04 năm kinh nghiệm: Đã làm giám 
sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường 
hoặc phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám 
sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực 
hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc 
thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở 
lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên 
thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề.
(khoản 2 Điều 71 Nghị định 15/2021/NĐ-CP; 
mục 2 khoản 21 Điều 12 Nghị định 
35/2023/NĐ-CP)

Không Đạt Không Đạt

Bản kê khai chưa 
ghi rõ loại và cấp 
công trình đã thực 
hiện

14 Danh Thẳng
Công nghệ kỹ 

thuật xây 
dựng

Thiết kế xây dựng Thiết kế kết cấu công trình III
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 
CIC Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: tham gia thiết kế 03 
công trình dân dụng, cấp III
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm + 03 Quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề:
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1. Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm: - 
chuyên ngành: Chuyên môn được đào tạo 
thuộc các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng 
công trình có liên quan đến kết cấu công 
trình (không bao gồm (các công trình khai 
thác mỏ, giao thông, công trình thủy lợi, đê 
điều).
2. Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế 
phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng 
chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ 
cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV 
trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ 
hành nghề. (khoản 3 Điều 70 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP)

Đạt Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 
CIC Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: tham gia định giá xây 
dựng 03 công trình dân dụng, cấp III
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm + 03 Quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề:
4. Đạt Sát hạch: 06/04/2024

1.Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm.- chuyên 
ngành: Chuyên môn được đào tạo thuộc 
chuyên ngành kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây 
dựng và các chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan.
2. Đã tham gia thực hiện một trong các công 
việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít 
nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có 
yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 
xây dựng trở lên hoặc 01 công trình từ cấp 
III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở 
lên. (Điểm c Khoản 3 Điều 72 - NĐ 
15/2021/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung kê khai 
không phù hợp: 

tham gia định giá
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STT Số CCHN Đã có Họ và Tên
Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực theo Nghị định 
15/2021/NĐ-CP; 
35/2023/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác
Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm 
hoạt động xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Ý kiến đánh 
giá của Tổ 
giúp việc

Đánh giá của 
Hội đồng (Đạt 

hoặc Không đạt)
Ghi chú

15 Trần Thanh Hùng
Kỹ sư xây 
dựng Cầu 

đường

Giám sát thi công xây 
dựng 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông 

III
Công ty TNHH Tư 
vấn Xây dựng 79 

Kiên Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát xây dựng 01 công trình giao 
thông, cấp IV,
- Thi công 01 công trình giao thông cấp IV
- Kiểm soát chi phí, đo bóc khối lượng 06 
công trình giao thông cấp IV
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm + 02 Quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề:
4. Đạt Sát hạch: 25/11/2023

1. Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm: - 
chuyên ngành: kỹ thuật xây dựng, kinh tế 
xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình.
2. Đã tham gia giám sát thi công xây dựng 
hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi 
công xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề 
nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 
công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị 
cấp chứng chỉ hành nghề. (khoản 3 Điều 71 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

Đạt Đạt

Giám sát thi công xây 
dựng 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật 

III
Công ty TNHH Tư 
vấn Xây dựng 79 

Kiên Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát xây dựng 01 công trình giao 
thông, cấp IV,
- Thi công 01 công trình giao thông cấp IV
- Kiểm soát chi phí, đo bóc khối lượng 06 
công trình giao thông cấp IV
2. Xác nhận kinh nghiệm: Bản kê khai 
kinh nghiệm + 02 Quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề:
4. Đạt Sát hạch: 25/11/2023

1. Trình độ ĐH Có từ 02 năm kinh nghiệm 
hoặc TC/CĐ từ 03 năm kinh nghiệm: - 
chuyên ngành: kỹ thuật xây dựng, kinh tế 
xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình.
2. Đã tham gia giám sát thi công xây dựng 
hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi 
công xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề 
nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 
công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị 
cấp chứng chỉ hành nghề. (khoản 3 Điều 71 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

Không Đạt Không Đạt

Kê khai không phù 
hợp (không đúng 
loại công trình và 
nội dung công việc)
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